	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY 

       Nhóm GDCD 6                                       
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 
Năm học 2015- 2016

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra:   20/4/2016


I. Mục tiêu đề kiểm tra:

      1. Kiến thức : Kiểm tra, đánh giá kiến thức của học sinh về:  Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở; Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín; Quyền và nghĩa vụ học tập
      2. Kĩ năng: Rèn  kỹ năng nhận thức, vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết
    tình huống trong cuộc sống
      3. Thái độ: Độc lập, nghiêm túc, yêu thích môn học, trung thực khi kiểm tra.
II. Thiết lập ma trận:
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Phần I : Trắc nghiệm  (2 điểm)
Trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước những câu trả lời đúng:

      Câu 1 Nếu nhặt được thư của bạn, em sẽ :
A. Đọc trộm thư của bạn
B. Nói với bố mẹ bạn 

C. Giấu thư của bạn đi
D. Trả thư lại cho bạn
      Câu 2: Câu tục ngữ, ca dao nào dưới đây nói về học tập?
A. Đói cho sạch, rách cho thơm
B. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn
C. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng
D. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

     Câu 3 : Em đồng ý với ý kiến nào ? 
A. Công dân có quyền không được ai xâm phạm vào thân thể, danh dự.

B. Mọi việc bắt giữ người đều là phạm tội.

C. Khi bị người khác xâm hại thân thể thì tốt nhất là im lặng.

D. Chỉ cần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự của mình, còn của người khác thì 

không quan tâm
    Câu 4 : Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân có nghĩa là :

A. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. 

B. Công dân có quyền được  các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở.

C. Ai cũng được vào chỗ ở của người khác mà không cần xin phép.
D. Chỉ những người trong gia đình mới được vào nhà của mình.

Phần II : Tự luận (8 điểm)

    Câu 1: (2 điểm) : Thế nào là quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại,

    điện tín ?

    Câu 2: ( 3 điểm) : Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh 
    dự và nhân phẩm có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi công dân ? Mỗi chúng ta cần có trách 
    nhiệm gì trong việc thực hiện quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức 
    khỏe, danh dự và nhân phẩm ?
    Câu 3: (3 điểm ) Cho tình huống sau: 

An và Đức học cùng lớp, ngồi cạnh nhau. Một hôm, Đức bị mất một chiếc bút máy 
   rất đẹp vừa mới mua. Tìm trong cặp và ngăn bàn không thấy, Đức đổ tội cho An lấy cắp. 
   An và Đức to tiếng với nhau, Đức đã xông vào đánh An. Sau sự việc, cô giáo đã mời cả 
  Hai bạn lên văn phòng để xử lí.
a. Em hãy nhận xét hành vi của bạn An và bạn Đức ? 

b. Nếu là một trong hai bạn, em sẽ ứng xử như thế nào?

c. Nếu là bạn cùng lớp với An và Đức, em sẽ làm gì ?
 Ghi chú : Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra
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Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm)

    - Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm (đối với câu có hai đáp án, giáo viên chỉ 
cho điểm khi học sinh trả lời đúng và đủ cả hai đáp án. )
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	Đáp án
	A, C
	B
	A
	A, B


Phần II: Tự luận (8 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

* Hs nêu được khái niệm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại,

 điện tín : 











(2 điểm)

- Đây là một trong những quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp của 

 Nhà nước ta.

 - Quyền được đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín của công dân tức là không ai được chiếm        

đoạt hoặc tự ý mở thư tín,điện tín của người khác;không ai được nghe trộm điện thoại.

Câu 2 (3 điểm)



                                   

  * Hs nêu được  ý nghĩa của quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe,

 danh dự và nhân phẩm đối với mỗi công dân: 



                    (1 điểm)

 - Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm
 là quyền quan trọng nhất, đáng quý nhất của mỗi công dân vì nó gắn liền với mỗi con người.

* Công dân cần có trách nhiệm trong việc thực hiện quyền được pháp luật bảo hộ về tính 
mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm :   




(2 điểm)
- Chúng ta phải tôn trọng tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người
 khác đồng thời phải biết bảo vệ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của 
mình.
- Lên án, phê phán và tố cáo những hành vi xâm phạm đến tính mạng, thân thể, sức khỏe, 
danh dự và nhân phẩm
Câu 3 (3 điểm)  Hs có thể diễn đạt bằng những cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các 
nội dung sau:                                 
a. Nhận xét :










 (1 điểm)
- Hành vi của Đức đã vi phạm quyền quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, 
sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Vì chưa có chứng cứ mà Đức đã khẳng định là An ăn cắp, 
vì không khéo léo giải quyết mà Đức đã đánh An.
b. Nếu em là Đức thì em sẽ bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi bạn chứ không vội vàng đổ lỗi 
cho bạn, hỏi bạn cho rõ và không nên đánh bạn như vậy… 



(1 điểm)
    c. Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ can ngăn hai bạn từ đầu, cùng Đức tìm bút, báo cho 
cô giáo biết…










(1điểm)
* Ghi chú: Căn cứ vào bài làm của học sinh, dựa vào thang điểm trên, giáo viên 
cho các mức điểm còn lại
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  Phần I : Trắc nghiệm  (2 điểm)
Trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước những câu trả lời đúng:

      Câu 1: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và 

      nhân phẩm có nghĩa là :
A. Mọi việc bắt giữ người đều là phạm tội.
B. Công dân có quyền không được ai xâm phạm vào thân thể, danh dự.
C. Khi bị người khác xâm hại thân thể thì tốt nhất là im lặng.
D. Chỉ cần bảo vệ tính mạng, thân thể, sức khẻ, danh dự của mình, còn người khác 
không cần quan tâm
      Câu 2: Ý kiến nào sau đây thể hiện đúng quyền và nghĩa vụ học tập?

A. Chỉ chăm chú vào việc học, ngoài ra không làm bất cứ việc gì khác
B. Chỉ học ở trên lớp, thời gian còn lại vui chơi thoải mái
C. Không cần học ở trên lớp cũng không cần học ở nhà
D. Ngoài giờ học ở trường, có kể hoạch tự học ở nhà, giúp đỡ cha mẹ, vui chơi 
giải trí, rèn luyện thân thể

      Câu 3: Pháp luật nước ta quy định như thế nào về quyền học tập của công dân ?
    
A. Công dân có thể học không hạn chế.


     
B. Công dân chỉ cần học đến 18 tuổi.


     
C. Người tàn tật không được đi học.


    
D. Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau.
      Câu 4: Hành vi nào sau đây là vi phạm an toàn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín ?
     
 A. Đọc trộm nhật kí của bạn
    
 B. Đọc thư dùm người bạn bị khiếm thị

    
 C. Nghe lén điện thoại của người khác
    
 D. Nhặt thư đánh rơi, tìm cách trả lại cho người mất
 Phần II : Tự luận (8 điểm)

     Câu 1: (2 điểm) : Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ? 
     Câu 2: ( 3 điểm) : Việc học tập quan trọng thế nào đối với mỗi người ? Hãy tìm hai câu 
      ca dao, thành ngữ hay tục ngữ hoặc danh ngôn nói về học tập ?
     Câu 3: (3 điểm ) Cho tình huống sau: 

    An là học sinh chưa ngoan, thường xuyên đi học muộn và trốn học. Cô giáo chủ 
     nhiệm viết thư nhờ bạn lớp trưởng mang về cho bố mẹ An. Biết chuyện, An chặn đường
     bạn lớp trưởng lấy thư, bóc ra đọc rồi đút vào túi.
           a. Em có nhận xét gì về những việc làm của bạn An ? 

           b. Nếu là bạn lớp trưởng, em sẽ làm gì ?
Ghi chú : Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra
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Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm)

    - Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm (đối với câu có hai đáp án, giáo viên chỉ 
cho điểm khi học sinh trả lời đúng và đủ cả hai đáp án. )
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	Đáp án
	B
	D
	A, D
	A, C


Phần II: Tự luận (8 điểm)

      Câu 1 (2 điểm)

* Hs nêu được khái niệm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân:              (2 điểm)
- Là một trong những quyền cơ bản của công dân và được quy định trong Hiến pháp của 
Nhà nước ta .
 - Công dân có quyền được các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở, không ai  
được tự ý vào nhà người khác nếu không được người đó đồng ý (trừ trường hợp pháp luật 
cho phép)
Câu 2 (3 điểm)



                                   

* Hs nêu được  ý nghĩa của việc học tập đối với mỗi người: 

                     (2 điểm)
- Là vô cùng quan trọng đối với mỗi con người.

- Có học tập, chúng ta mới có kiến thức, có hiểu biết, được phát triển toàn diện, trở thành 

người có ích cho gia đình và xã hội.
* Hai câu ca dao, thành ngữ hay tục ngữ hoặc danh ngôn nói về học tập:

 (1 điểm)
 - Học đi đôi với hành ;  Học, học nữa, học mãi…
Câu 3 (3 điểm)  Hs có thể diễn đạt bằng những cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các 
nội dung sau:                                 
a. Nhận xét :










 (1,5 điểm)

- An lười học, thường xuyên đi học muộn ,trốn học… =>  An đã vi phạm kỉ luật.
- An đã chặn đường bạn lớp trưởng  lấy thư, bóc ra đọc rồi đút vào túi => An đã vi phạm 
bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của người khác.
    b. Nếu học cùng lớp với An, em sẽ :




                  (1,5 điểm)

- Giải thích cho bạn hiểu hành động lấy thư, bóc ra đọc rồi đút vào túi là vi phạm bí mật 
thư tín, điện thoại, điện tín của người khác, là vi phạm pháp luật

- Đồng thời giúp An trong học tập để bạn học tiến bộ hơn
* Ghi chú: Căn cứ vào bài làm của học sinh, dựa vào thang điểm trên, giáo viên 
    cho các mức điểm còn lại

